
LT TH

1 cbk1_001 Lê Thanh Cảnh 18/03/1973 Bắc Giang 6,7       8,3   Đạt

2 cbk1_002 Lê Đại Dương 22/02/1995 Quảng Bình 6,3       8,0   Đạt

3 cbk1_003 Nguyễn Thị Đào 26/12/1970 Quảng Bình 5,4       6,0   Đạt

4 cbk1_004 Trần Thanh Hà 22/06/1995 Quảng Bình 5,8       8,3   Đạt

5 cbk1_005 Trần Thị Hà 26/06/1996 Quảng Bình 6,7       6,3   Đạt

6 cbk1_006 Nguyễn Thị Quý Hà 09/07/1976 Hà Nội 6,7       7,3   Đạt

7 cbk1_007 Phạm Thị Hoa Hồng 29/08/1972 Quảng Bình 6,7       7,3   Đạt

8 cbk1_008 Trần Thị Huế 10/12/1997 Quảng Bình 5,4       7,5   Đạt

9 cbk1_010 Đinh Thị Hoài Hương 27/06/1994 Quảng Bình 6,3       6,5   Đạt

10 cbk1_011 Võ Thị Lệ 08/04/1998 Quảng Bình 6,3       6,3   Đạt

11 cbk1_012 Trần Thị Liểu 25/01/1994 Quảng Bình 6,7       7,3   Đạt

12 cbk1_013 Hoàng Thị Mỹ Linh 04/11/1996 Quảng Bình 5,0       7,0   Đạt

13 cbk1_014 Lê Thị Diệu Linh 06/08/1998 Quảng Bình 7,5       8,3   Đạt

14 cbk1_015 Phan Ngọc Linh 10/01/1996 Quảng Bình 7,1       6,5   Đạt

15 cbk1_016 Trần Thị Thùy Linh 21/09/1998 Quảng Bình 7,1       7,3   Đạt

16 cbk1_017 Nguyễn Thị Mơ 27/09/1995 Quảng Bình 9,2       9,0   Đạt

17 cbk1_019 Hoàng Thị Nga 12/11/1996 Quảng Bình 6,7 8,3     Đạt

18 cbk1_020 Trần Thị Bích Ngọc 20/06/1998 Quảng Bình 7,5 8,0     Đạt

19 cbk1_021 Nguyễn Thị Ngọc 15/06/1994 Quảng Bình 7,5 8,3     Đạt

20 cbk1_023 Phan Thị Thanh Nhàn 18/02/1994 Quảng Bình 5,4 7,3     Đạt

21 cbk1_024 Nguyễn Kỳ Nhân 23/06/1968 Quảng Bình 5,0 7,5     Đạt

22 cbk1_025 Hà Thị Kiều Oanh 20/02/1998 Quảng Bình 8,8 9,0     Đạt

23 cbk1_026 Nguyễn Thị Tú 31/05/1981 Quảng Bình 9,2 9,3     Đạt

24 cbk1_027 Trần Thị Tư 09/07/1998 Quảng Bình 5,4 7,3     Đạt

25 cbk1_028 Phạm Thanh Thiện 08/10/1975 Quảng Bình 8,3 9,0     Đạt

26 cbk1_029 Trà Thị Diệu Thúy 08/10/1995 Quảng Bình 7,1 8,3     Đạt

27 cbk1_030 Hồ Cẩm Thúy 21/08/1995 Quảng Bình 9,6 9,3     Đạt

28 cbk1_031 Lê Văn Thượng 10/10/1966 Quảng Bình 5,4 7,3     Đạt

29 cbk1_032 Cao Thị Huyền Trang 08/05/1998 Quảng Bình 6,3 7,0     Đạt

30 cbk1_034 Võ Thị Cẩm Trang 13/12/1995 Quảng Bình 6,7       7,0   Đạt

31 cbk1_035 Nguyễn Thị Thúy Vân 26/08/1995 Quảng Bình 6,3       7,5   Đạt

     (Ấn định danh sách trên gồm 31 thí sinh )
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